
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

MÔN: TOÁN LỚP 1 

 

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng  

a) Số liền sau của 54 là: 

A. 62             B. 55             C. 53               D. 51  

b) Số liền trước của 70 là: 

A. 72             B. 68            C. 69               D. 74  

Câu 2 

a) Kết quả phép tính 32 + 50 – 10 là: 

A. 62             B. 72            C. 82               D. 52 

b) Số 35 đọc là: 

A. Ba năm             B. Ba mươi lăm            C. Ba mươi năm 

Câu 3. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng  

  84 + 4 – 27 = ………… 

A. 80             B. 85            C. 61               D. 81 

Câu 4. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng  

 Trong các số: 65, 78, 94, 37 

a) Số lớn nhất là: 

A. 37             B. 78            C. 94               D. 65 

b) Số bé nhất là: 

A. 78             B. 37            C. 65               D. 94 

Câu 5: Các số: 15 ; 3 ; 28 ; 50 được xếp theo thứ tự: 

a. Từ lớn đến bé là: 

A. 3 ; 15 ; 28 ; 50   B. 15 ; 3 ; 28 ; 50  C. 50 ; 28 ; 15 ; 3 

b. Từ bé đến lớn là: 

A. 3 ; 15 ; 28 ; 50  B. 50 ; 28 ; 15 ; 3  C. 28 ; 3 ; 15 ; 50 

Câu 6. a) Điền số vào chỗ chấm: 

 Một tuần lễ em đi học ……….. ngày, là các ngày sau 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……… 

 b) Nối đồng hồ với các số chỉ giờ đúng 

         

 

 

 

     

5 giờ 3 giờ 



 

Câu 7. Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: 

a) Hình bên có: 

A. 3 hình tam giác. 

B. 4 hình tam giác. 

C. 5 hình tam giác. 

 

b) Nhà em có 30 con gà, đã bán đi 10 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con 

gà? 

 A. 21 con  B. 20 con  C. 22 con  D. 23 con 
 

Câu 8. Đặt tính rồi tính: 

 46 + 30  36 – 21    38 – 8   70 – 40  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 9:  

Bạn An có 37 viên bi. An cho Dũng 7 viên bi. Hỏi bạn An còn lại bao nhiêu 

viên bi? 

Viết phép tính vào ô trống: 

     

 Viết câu trả lời: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….… 

Câu 10. Các số tròn chục có hai chữ số nhỏ hơn 100 là: 

……………………………………………………………………………………… 

2 giờ 9 giờ 


